
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 14 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ETHANOL D2 VIỆT NAM

0108105449

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây điều 0123

2. Trồng cây hồ tiêu 0124

3. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

4. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

7. Chăn nuôi dê, cừu 0144

8. Chăn nuôi gia cầm 0146

9. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

10. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư.

6619

12. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

13. Trồng cây hàng năm khác 0119

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

16. Trồng cây chè 0127

17. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

18. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

19. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

20. Khai thác thuỷ sản biển 0311

21. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ETHANOL D2 VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM ETHANOL D2 JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETNAM ETHANOL D2., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986681112
Email:

Fax:
Website:
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22. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

23. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

24. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

25. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

26. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

30. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới.

4610

31. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

32. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

33. Trồng cây cà phê 0126

34. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

35. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

36. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

37. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

38. Bán buôn đồ uống 4633

39. Trồng cây cao su 0125

40. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

41. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

43. Trồng lúa 0111

44. Trồng cây mía 0114

45. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

46. Trồng cây lấy sợi 0116

47. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

48. Trồng cây lâu năm khác 0129

49. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

50. Chăn nuôi trâu, bò 0141

51. Chăn nuôi lợn 0145

52. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

53. Khai thác gỗ 0221

54. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

55. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
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270.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG MAI 
PHƯƠNG

Số 9B, phố 
Trương Hán Siêu, 
Phường Trần 
Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

0011910070
42

2 NGÔ ANH 
NGỌC

Khu Tiên Xá, Thị 
Trấn Vương, 
Huyện Tiên Lữ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

B9114767

3 BÙI THU 
HUYỀN

P1402 – N2E, 
Phố Trung Hòa, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

B1760888

4 LÊ THÚY 
HẠNH

2503 tòa tháp B, 
chung cư Mipec 
Tower, 229 Tây 
Sơn, Phường Ngã 
Tư Sở, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000.0
00

30.000.000.000 11,111

Tổng số 3.000.0
00

30.000.000.000 11,111

0011840013
08

5 ĐỖ THỊ 
THANH TÂM

Khu 10, Xã Đông 
Thành, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

131574482

56. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

6622

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Hai trăm bảy mươi tỷ đồng
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6 NGUYỄN THẾ 
VĨNH

Thôn Đá Bụt, Xã 
Quang Yên, 
Huyện Sông Lô, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

B6687158

7 NGUYỄN THỊ 
HIỀN

Thôn ĐáThượng, 
Xã Lạng Phong, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

164228054

8 VI THỊ HOA Khu 13, Xã Đông 
Thành, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

130991973

9 LÊ MINH SOI Thôn Phúc Lộc 1, 
Xã Thiệu Tiến, 
Huyện Thiệu 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

173780670

10 BÙI VĂN 
HOAN

Thôn Ái Quốc, 
Xã Nam Thanh, 
Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000.0
00

30.000.000.000 11,111

Tổng số 3.000.0
00

30.000.000.000 11,111

0340750030
27

11 VI VĂN THỌ Khu 10, Xã Đông 
Thành, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 7,407

131574436

12 VI VĂN TOÀN Căn hộ R4 32-12 
Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000.0
00

30.000.000.000 11,111

Tổng số 3.000.0
00

30.000.000.000 11,111

0250820002
00

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034075003027
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN HOAN Nam

16/06/1975 Kinh Việt Nam

25/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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